
Lƣu ý:

 - Các đối tượng được nâng lương trong thời điểm từ ngày 01/8/2023 đến 31/01/2024: tính nhu cầu tăng lương đủ 12 tháng.

 - Các đối tượng được nâng lương kể từ thời điểm ngày 01/2/2024 trở đi: tính nhu cầu tăng lương theo số tháng thực tế được hưởng.

Tổng cộng 

Hệ số 

lương hiện 

hưởng

Phụ cấp

 chức vụ 

A B C D 1=2+8+11 2=3+…+7 3 4

TỔNG SỐ 

340

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng 

Chất lƣợng
417 26,89 18,23 16,45 1,20

1 Phan Ngọc Anh 417 8,02 5,44 4,74 0,70

2 Tạ Chí Đông Luân 417 8,23 5,58 5,08 0,50

3 Nguyễn Thị Lệ 417 4,43 3,00 3,00

4 Nguyễn Văn Công 417 6,21 4,21 3,63

HS lương và phụ cấp lương tính BH

              BẢNG CHI TIẾT NÂNG LƢƠNG NĂM 2024

STT

Mã 

Nhiệm 

Vụ 

 chi 

Nội dung Chương

Tổng cộng 

Hệ số 

lương và 

PC lương 

hiện 

hưởng tại 

thời điểm 

01/7/2023

Hệ số lƣơng hiện hƣởng tại thời điểm 01/7/2023



 - Các đối tượng được nâng lương trong thời điểm từ ngày 01/8/2023 đến 31/01/2024: tính nhu cầu tăng lương đủ 12 tháng.

 - Các đối tượng được nâng lương kể từ thời điểm ngày 01/2/2024 trở đi: tính nhu cầu tăng lương theo số tháng thực tế được hưởng.

Phụ cấp 

vượt khung

Phụ cấp thâm 

niên nhà giáo 

NĐ 

77/2021/CP

Phụ cấp thâm 

niên nghề 

thanh tra, kiểm 

lâm 

04/2009/TTLT-

BNV-BTC  

Tổng các 

khoản phụ cấp 

được tính theo 

HS lương 

các khoản phụ 

cấp không tính 

theo tiền lương 

5 6 7 8=9+10 9 10 11

0,58 0,00 0,00 4,56 4,56 0,00 4,10

1,36 1,36 1,22

1,40 1,40 1,26

0,75 0,75 0,68

0,58 1,05 1,05 0,95

HS lương và phụ cấp lương tính BH

Tổng cộng 

Hệ số phụ cấp khác 

Các khoản 

đóng góp 

(BHXH, 

BHYT, 

ĐPCĐ, BHTN 

23,5%)

              BẢNG CHI TIẾT NÂNG LƢƠNG NĂM 2024

Hệ số lƣơng hiện hƣởng tại thời điểm 01/7/2023



Tổng cộng 
Hệ số lương 

hiện hưởng

Phụ cấp

 chức vụ

Phụ cấp 

vượt khung

Phụ cấp 

thâm niên 

nhà giáo NĐ 

77/2021/CP

Phụ cấp 

thâm niên 

nghề thanh 

tra, kiểm 

lâm 

04/2009/TTL

T-BNV-BTC  

12=13+19+22 13=14+…+18 14 15 16 17 18 19=20+21

28,43 19,28 17,46 1,20 0,62 0,00 0,00 4,82

8,53 5,78 5,08 0,70 1,45

8,73 5,92 5,42 0,50 1,48

4,91 3,33 3,33 0,83

6,26 4,25 3,63 0,62 1,06

HS lương và phụ cấp lương tính BH

              BẢNG CHI TIẾT NÂNG LƢƠNG NĂM 2024

Tổng cộng Hệ 

số lƣơng và 

PC lƣơng dự 

kiến tăng

Hệ số lƣơng dự kiến tăng năm 2024

Tổng cộng Hệ 

số phụ cấp dự 

kiến tăng 2023



Đơn vị tính: Triệu đồng

Tổng các 

khoản phụ cấp 

được tính theo 

HS lương 

các khoản phụ 

cấp không tính 

theo tiền lương 

20 21 22 23=12-1 24 25=25a+25b 25a=23*24*1,49

4,82 0,00 4,34 1,54 17,14 14,19

1,45 1,30           0,50 4                  3,61                     2,99 

1,48 1,33           0,50 4                  3,61                     2,99 

0,83 0,75           0,49 10                  8,76                     7,25 

1,06 0,96           0,05 12                  1,16                     0,96 

Nhu cầu tăng 

lương năm 

2023

Trong đó

Nhu cầu lương 

(1,49trđ)

              BẢNG CHI TIẾT NÂNG LƢƠNG NĂM 2024

Chênh 

lệch tăng 

số tháng 

hưởng 

tăng lương

Hệ số lƣơng dự kiến tăng năm 2024

Hệ số phụ cấp khác 

Các khoản 

đóng góp 

(BHXH, 

BHYT, 

ĐPCĐ, BHTN 

23,5%)



25b=23*24*0,31 26

2,95 0,00

                       0,62 T9/2024

                       0,62 T9/2024

                       1,51 T3/2024

                       0,20 T12/2023

Trong đó

Ghi chú thời 

điểm tăng lương, 

phụ cấp

Nhu cầu lương 

(0,31trđ)


